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Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: 
Địa chất dầu khí

Petroleum geology
2. Số tín chỉ: 3

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ tư

4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:


45 tiết (  3 tiết / tuần )



+ Lý thuyết: 

37 tiết

+ Bài tập, kiểm tra: 
8 tiết

- Thí nghiệm: 

không 

- Tự học: 


90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: Địa chất đại cương, Địa chất cấu tạo



· Môn học song hành: Kinh tế dầu khí



· Ghi chú khác: 
6. Mục tiêu của môn học:
· Kiến thức:  Hiểu được hệ thống dầu khí và các thông số cuả chúng, biết được các phương pháp tìm kiếm thăm dò, phân tích, đánh giá được các bể dầu khí của Việt nam và khu vực.

· Kỹ năng: Nghiên cứu, phân tích và đánh giá được hệ thống dầu khí một cấu tạo, một bể hay một vùng.

· Mục tiêu khác: Nâng cao năng lực nghiên cứu theo các phương pháp mới như phân tích bể và đánh giá rủi ro.
7. Mô tả vắn tắt nội dung: 

    
Địa chất dầu khí bao gồm những nôi dung chính sau: Hệ thống dầu khí với các khái niệm cơ bản về địa chất dầu khí: sinh, chứa-chắn, bẫy, thời gian di chuyển; tìm kiếm và thăm dò dầu khí với các phương pháp trong ĐCDK: phân tích và đánh giá, tìm kiếm, thăm dò vùng mớ hay sơ bộ , thăm dò chi tiết và phát triển mỏ; phân tích bể và mỏ dầu khí với viêc nghiên cứu cụ thể: hệ thống các bể toàn cầu và khu vực, một số bể dầu khí của Việt nam và kế cận.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;
· Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

9. Tài liệu học tập:
· Giáo trình chính: 

[1] Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling - Thomas Hantschel, Armin I. Kauerauf – Springer Publisher.
[2] Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt nam - Tổng công ty Dầu khí Việt Nam - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2005
· Sách tham khảo:  
[3] Basic Petroleum Geology and  Log Analysis - Hallibuton, 2001

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng của Bộ Giáo Dục và Đào tạo: 

· Tham dự lớp đầy đủ: 


05%

· Bài tập (nếu có): 



15%

· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

0%

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30%

· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%

11. Thang điểm: 10/10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Phần I: Hệ thống dầu khí 

Chương 1: Đá mẹ và các tầng sinh dầu khí

1.1. Thành phần và bản chất của hydrocacbon

1.2. Nguồn vật chất hữu cơ ban đầu của HC

1.3. Quá trình tích tụ vật chất hữu cơ CHON

1.4. Biến đổi vật chất hữu cơ thành hydrocacbon

1.5. Đá mẹ, phân loại đá mẹ hay tầng sinh dầu khí.

1.6. Phân tích địa hoá và đánh giá các tầng sinh.
	4LT
	Tài liệu [1]
Phần I, Chương 1, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Tài liệu [2])

	(Đọc giáo trình [1, 2])

	Chương 2: Đá chứa, tầng chứa, chắn dầu khí

2.1. Đặc tính cơ lý của đá chứa : lỗ hổng, độ rỗng và độ thấm.

2.2. Đặc tính địa chất của các tầng chứa và chắn dầu khí

2.3. Phân loại các đá chứa và tướng chứa tiềm năng.

2.4. Các điều kiện nhiệt, động tác động tới tầng chứa dưới đát

2.5. Phân loại đá chắn và tầng chắn dầu khí.

2.6. Các phương pháp xác định và xác định chứa - chắn
	 4LT
	Tài liệu [1]
Phần I, Chương 2, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Tài liệu [2])

	(Đọc giáo trình [1, 2], Đọc tài liệu tham khảo [3]) 

	3.1. Chương 3: Bẫy, phân loại và cơ cấu bẫy dầu khí

3.2. Các hiện tượng và khái niệm về bẫy dầu khí

3.3. Các yếu tố tạo thành cơ cấu bẫy dầu khí.

3.4. Cơ chế và thời gian tạo bẫy dầu khí

3.5. Hệ thống phân loại và đặc điểm các bẫy dầu khí.

3.6. Đánh giá và tìm kiếm thăm dò các bẫy dầu khí.
	4LT
	Tài liệu [3]
Phần I, Chương 3, mục 1, 2, 3, 4, 5
(Tài liệu [2])

	(Đọc giáo trình [1, 2], Đọc tài liệu tham khảo [3])

	Chương 4: Thời gian, di chuyển và các kiểu di chuyển 

4.1. Hiện tượng và các khái niệm di chuyển hydrocarbon.

4.2. Di chuyển nguyên sinh và các giả thuyết về di chuyển

4.3. Di chuyển thứ sinh của dầu khí và di chuyển thoát mất.

4.4. Các biển đổi hoá, lý của dầu khí khi di chuyển

4.5. Thời gian, di chuyển và nạp dầu khí vào bẫy.
	4LT
	Tài liệu [1]
Phần I, Chương 4, mục 1, 2, 3, 4, 5
(Tài liệu [2])

	(Đọc giáo trình [1, 2], Đọc tài liệu tham khảo [3])

	Phần II: Tìm kiếm và thăm dò dầu khí 

Chương 5: Phân tích và đánh giá bể, mỏ và tích tụ dầu khí

5.1. Khái niệm về phân tích bể và đánh giá hệ thống dầu khí.

5.2. Phân tích bể, địa tầng phân tập, lấp đầy và biến đổi bể

5.3. Các thông số địa chất và hệ thống dầu khí trong bể. 

5.4. Đánh giá tiềm năng, trữ lượng và biện pháp thu hồi dầu khí.

5.5. Phân tích và đánh giá rủi ro, các phần mềm đánh giá nhanh
5.6.  Bài tập
	4LT, 2BT
	Tài liệu [1]
Phần II, Chương 5, mục 1, 2, 3, 4, 5
(Tài liệu [2])

	(Đọc giáo trình [1, 2], Đọc tài liệu tham khảo [3])

	Chương 6: Tìm kiếm và thăm dò sơ bộ, các vùng mới.

6.1. Khái niệm về tìm kiếm, thăm dò sơ bộ, các vùng mới

6.2. Các dấu hiệu trực tiếp và các vết lộ dầu khí trên mặt

6.3. Các dấu hiệu, biểu hiện gián tiếp và thuỷ địa hoá

6.4. Vẽ bản đồ địa chất, cấu trúc, địa mạo và các mặt cắt

6.5. Nghiên cứu và phân tích ảnh viễn thám, máy bay

6.6. Thu nổ địa chấn, đo vẽ địa vật lý trên biển và đát liền .

6.7. Tìm kiếm, thăm dò truyền thống với các kỹ thuật hiện đại.
6.8. Bài tập
	4LT, 2BT
	Tài liệu [1]
Phần II, Chương 6, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo [2, 3]) 

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	Chương 7: Tìm kiếm, thăm dò chi tiết và đánh giá phát triển mỏ.

7.1. Khái niệm về tìm kiếm thăm dò chi tiêt, dưới sâu

7.2. Phân tích và minh giải các tài liệu địa chất, địa vật lý.

7.3. Thành lập các mặt cắt và các bản  đồ cấu trúc sâu

7.4. Tìm kiếm, phát hiện và thăm dò đánh giá các dạng bẫy

7.5. Khoan tìm kiếm, thăm dò, thẩm định, khai thác và phát triển mỏ

7.6. Đo địa vật lý giếng khoan, xủ lý và minh giải các tài liệu

7.7. Các phương pháp lấy mẫu và thu thập thông tin từ khoan

7.8. Tìm kiếm nhanh, các phần mềm đánh giá rủi ro.
7.9. Bài tập
	4LT, 2BT
	Tài liệu [1]
Phần II, Chương 7, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(Tài liệu [2])

	(Đọc tài liệu tham khảo [2, 3]) 

	Phân III: Một số bể dầu khí của Việt nam (2 chương 8 và 9)

Chương 8: Hệ thống các bể dầu khí toàn cầu và khu vực:

8.1. Sự phân bố các bể và  mỏ dầu khí toàn cầu và khu vực

8.2. Quy luật phân bố các bể theo địa lý, địa tầng và kiến tạo

8.3. Các bể, mỏ dầu khí trong quá khứ, hiện tại và tương lai
	4LT
	Tài liệu [2]
Phần III, Chương 8, mục 1, 2, 3

	(Đọc giáo trình [2]) 

	Chương 9: Một số bể dầu khí của Việt nam và khu vực kề cận

9.1. Việt nam với cấu trúc toàn cầu và khu vực Đông Nam Á.

9.2. Phân tích, đánh giá chung hệ thống các bể của Việt nam

9.3. Phân tích cấu trúc và tiềm năng dầu khí bể Đệ Tam Sông Hồng

9.4. Thăm dò, đánh giá dầu khí và khí Hydrate bể Kainozoi Phú Khánh.

9.5. Phân tích bể và đánh giá hệ thống dầu khí của bể Cửu Long.

9.6. Cấu trúc và các dạng tiềm năng dầu khícủa bể Nam Côn Sơn

9.7. Một số các bể dầu khí khác trên đất liền và ngoài khơi Việt Nam.
	5LT
	Tài liệu [2]
Phần III, Chương 9, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Tài liệu [3])

	(Đọc tài liệu tham khảo [2, 3]) 


Ngày.........tháng.......năm 20….
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